	 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VJEC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày    tháng    năm 2023
DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Doanh nghiệp cam kết nội dung thông tin về nhân viên nghiệp vụ trong danh sách kèm theo là chính xác.

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Số CCCD/CMT
	Vị trí nghiệp vụ
	Trình độ chuyên môn
	Ngoại ngữ
	Kinh nghiệm làm việc
	Mã số BHXH
	Ngày bắt đầu tham gia BHXH tại DN
	Thông tin về hợp đồng lao động ký với DN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày ký
	Thời gian làm việc
	Thời hạn hợp đồng

	1
	Vũ Anh Dũng
	13/07/1982
	Nam
	037082002840
	- Đại diện pháp luật
- Giám đốc hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	

Cử nhân QTKD
	Tiếng Nhật
	5 năm
	0109040760
	6/2016
	08/01/2013
	Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn

	2
	Đỗ Tuấn Đạt
	08/11/1989
	Nam
	026089002412
	- Phó Giám đốc điều hành -
Phát triển thị trường
	Cử nhân ĐH Utsunomiya Kyowa – chuyên ngành Kinh Tế
	Tiếng Anh – Nhật N1
	7 năm
	2621485928
	08/2018
	11/11/2018
	Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn

	3
	Phạm Thị Thắm
	10/09/1995
	Nữ
	040195015499
	- Nghiệp vụ -  Hồ sơ
- Chuẩn bị hợp đồng
	Tốt nghiệp Đại học Lao động – Xã hội
Chuyên ngành quản trị nhân lực
	Tiếng Nhật N3
	3 năm
	4016343105
	08/2023
	01/08/2023

	
Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn

	4
	Trần Văn Hướng
	23/09/1990
	Nam
	037090002181
	
Chuẩn bị nguồn
	Cử nhân công ghệ Oto - ĐH Công Nghiệp Hà Nội
	Tiếng Anh 
	6 năm
	0116058924
	11/2022
	1/11/2022
	Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn

	5
	Trần Thị Kim Cúc
	22/08/1991
	Nữ
	186825576
	

Tài chính kế toán
	Tốt nghiệp CĐ kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng - Chuyên ngành Kế toán
	Tiếng Anh 
	4 năm
	0116199983
	11/2016
	01/11/2018
	Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn

	6
	Trần Thị Minh Thơ
	05/08/1994
	Nữ
	152020431
	- Quản lý lao động 
- Hỗ trợ lao động về nước
 - Thanh lý hợp đồng 
	Tốt nghiệp trường Chuyên môn Cao Đẳng kinh doanh Quốc tế Tokyo  - chuyên ngành Ngôn ngữ quốc tế
	Tiếng Nhật N3
	4 năm
	3421695929
	07/2021
	05/11/2018
	Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn

	7
	Nguyễn Văn Lĩnh
	20/11/1990
	Nam
	173583048
	- Quản lý trang thông tin điện tử 
- Hỗ trợ lao động về nước
- Thanh lý hợp đồng
	Cử nhân Đại học Mỏ địa chất – Chuyên ngành CNTT
	Tiếng Nhật N3
	6 năm
	3822209248
	11/2022
	01/11/2022
	Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn

	8
	Đinh Thị Phương
	07/09/1995
	Nữ
	241592057
	


- Quản lý lao động học tại trung tâm 
 - Giáo dục định hướng
	- Cử nhân Tài chính kế toán - ĐH Công Nghiệp HN 
‐Tốt nghiệp trường Chuyên môn Cao Đẳng kinh doanh Quốc tế Tokyo  - chuyên ngành Ngôn ngữ quốc tế
	Tiếng Nhật N2
	4 năm
	2516009695
	06/2019
	01/10/2018
	Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn

	9

	Lê Văn Nam
	2/2/1991
	Nam
	132044263
	Phụ trách giảng dạy bồi dưỡng kỹ năng hộ lý
	- Tốt nghiệp Cao Đẳng điều dưỡng – Trường cao đẳng ý tế Phú Thọ
	Tiếng Nhật N2
	2 năm
	2520992922
	11/2022
	01/11/2022
	Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn

	10
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	11/02/1996
	Nữ
	037196002008
	
- Giáo viên tiếng Nhật 
- Giáo dục định hướng
	Tốt nghiệp Trường cao đẳng chuyên môn kinh doanh quốc tế Fuji – Chuyên ngành 
	Tiếng Nhật N2
	3 năm
	3720161927
	07/2023
	01/07/2023
	Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn

	11
	Tạ Thị Dung
	14/12/1994
	Nữ
	031194001057
	
Giáo viên tiếng Nhật – Giáo dục định hướng

	Tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hệ Cao Đẳng 
	Tiếng Nhật N3
	2 năm
	3121864522
	07/2023
	01/07/2023
	Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn

	12
	Cù Thị Thơm
	07/01/1988
	Nữ
	025188013238
	

Giáo viên tiếng Nhật – Giáo dục định hướng

	‐ Cử nhân QTKD ĐH Văn Hiến.
‐ Nghiên cứu sinh ĐH Aikoku Gakuen Daigaku - Chuyên ngành an toàn thực phẩm
	Tiếng Nhật N3
	4 năm
	2521083671
	11/2022
	22/10/2018
	Toàn thời gian
	Không xác định thời hạn


                                                                                       NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

